
BẢNG BÁO GIÁ 
TP.HCM ngày 15/10/2008

Model, P/N
Colour

Technology 
Processor/ L2 Cache

Chipset

Memory
HDD

Graphics
Memory up to

Display/ Glare
I/O Port

Modem
NIC/ Wi-Fi

Optical
DigitalCard

Webcam

Weight
Height

OS
Battery 

Life up to
Price

Stock
Made in

Inspiron 1525
R560499

 Black
Blue, Red   

with Matte Finish  
Chống xước

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Intel® Pentium® 
Dual-Core T2370
(2*1.73GHz, 1MB 

L2 cache, 533MHz 
FSB)

Intel GM965 Express

1GB
DDR2
80GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

15.4''WXGA 
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,  

HDMI,
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abg

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.7kg
1.0inch

FreeDOS
6cell 56Whr

2.7hours
749

Call
Malaysia

Inspiron 1525
R560699

 Black
Blue, Red  

with Matte Finish
Chống xước  

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Intel® Pentium® 
Dual-Core T2390
(2*1.86GHz, 1MB 

L2 cache, 533MHz 
FSB)

Intel GM965 
Express

1GB
DDR2
120GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 256MB
(share)

15.4''WXGA 
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,  
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abgW
LAN Mini-Card

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.7kg
1.0inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
769 call  Malaysia

Inspiron 1525
R560692/ 885

 Black
Blue, Red  

with Matte Finish
Chống xước 

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Intel® Pentium® 
Dual-Core T2410
(2*2.0 GHz, 1MB 

L2 cache, 533MHz 
FSB)

Intel GM965 
Express

1GB
DDR2
120GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 256MB
(share)

15.4''WXGA 
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,  
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abgW
LAN Mini-Card

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.7kg
1.0inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
789 OK  Malaysia

Inspiron 1525
R560692  

Black
Blue, Red  

with Matte Finish
Chống xước  

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Intel® Core™2 
Duo T5750 

(2*2.0GHz, 2MB L2 
cache, 667MHz 

FSB)
Intel PM965 Express

2GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 256MB
(share)

15.4''WXGA 
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abg/W
LAN Mini-Card

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.7kg
1.0inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
869

Call

Malaysia

Dell XPS™ Series
- Khay ñĩa ñạng nuốt Slot-load

- Bảo mật Nhận dạng vân tay Fingerprint
- Khung hợp kim Magnesium -> máy nhẹ và chắc chắn

- 3 màu chống xước Tuxedo Black, Midnight Blue, Crimson Red

Dell STUDIO

Dell XPS™ & Inspiron™ Series
- MediaDirect™ 3.3 xem DVD/CD/ Photo/ Office không cần Windows 
- 7 Media button ñiều khiển cảm ứng trên nền ñèn LED xanh
- Cổng HDMI tiên tiến HD, full HD 
- Headphones Jack, 2 digital Microphones & 2 Megapixel Webcam

XPS Flamingo Pink 

XPS Crimson Red
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Inspiron 1420
R560495  

Black
Blue, Red

with Matte Finish 
Chống xước

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Intel® Pentium® 
Dual-Core  T2370
(2*1.73GHz, 1MB 

L2 cache, 533MHz 
FSB)

Intel GM965 Express

1GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

14.1''WXGA  
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abg

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.4kg
1.2inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
799

OK
Malaysia

Inspiron 1420
R560 880
Black,Blue

with Matte Finish 
Chống xước

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Intel® Pentium® 
Dual-Core T2410

(2*2.0GHz, 1MB L2 
cache, 533MHz 

FSB)
Intel GM965 Express

1GB
DDR2
120GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 256MB
(share)

14.1''WXGA  
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abg/W
LAN Mini-Card

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.4kg
1.2inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
819

 OK
Malaysia

Inspiron 1420
R560496

 Black, Red
with Matte Finish 

Chống xước
Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Centrino™

Intel® Core™2 Duo

T5550 (2*1.83GHz, 
2MB L2 cache, 
667MHz FSB)

Intel GM965 Express

2GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

14.1''WXGA  
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abg

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.4kg
1.2inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
899

Call
Malaysia

Inspiron 1420
R560688/ 881

Black
Blue, Red

with Matte Finish 
Chống xước

Dell MediaDirect

 Free 500.000VNð

Centrino™

Intel® Core™2  
Duo

T5750 (2*2.0 GHz, 
2MB L2 cache, 
667MHz FSB)

Intel GM965 Express

2GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

14.1''WXGA  
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,
Express Card/54

56K V.92
10/100TX

Intel802.11abg

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.4kg
1.2inch

FreeDOS
6cell 56Whr

3.0hours
939

OK
Malaysia

Inspiron 1420
R560498

Black
Blue, Red

with Matte Finish
Chống xước  

Dell MediaDirect

Free 500.000VNð

Centrino™

Intel® Core™2  
Duo T8100  

(2*2.1GHz, 3MB L2 
cache, 800MHz 

FSB)
Intel PM965 Express

2GB
DDR2
160GB
SATA

512MB
TurboCache™ 

 NVIDIA® 
GeForce™ 
8400M GS

(128MB DDR3 
dedicated)

14.1''WXGA  
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,
Express Card/54

56K V.92
10/100TX
Bluetooth

Intel802.11abg

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2.4kg
1.2inch

VISTA
Home

Premium
6cell 56Whr

3.0hours

1,369
OK

Malaysia

XPS M1330
R560486

Black
Blue, Red

Tuxedo Black
Chống xước

Dell MediaDirect
Nhận dạng vân tay

Free 1000.000VNð

Centrino™

Intel® Core™2  
Duo

T5550 (2*1.83GHz, 
2MB L2 cache, 
667MHz FSB)

Intel GM965 Express

2GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

13.3''WXGA 
TrueLife
2*USB2.0, 

IEEE1394, HDMI,
Express Card/55

10/100TX
Bluetooth

Intel802.11abgn
FingerPrint

Slot-Load

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 1.79kg
0.9inch

VISTA
Home

Premium
6cell 56Whr

3.0hours

1,199
Call

Malaysia

XPS M1330 
R560693 

Black- Red-Pink  
Tuxedo Black
 Chống xước

 Dell MediaDirect
 Nhận dạng vân tay  

Remote Control

 Free 1000.000VNð

Centrino™
Intel® Core™2 Duo

T5750 (2*2GHz, 2MB 
L2 cache, 667MHz 

FSB)
Intel GM965 Express

1GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

13.3''WXGA 
TrueLife

2*USB2.0, 
IEEE1394, HDMI,
Express Card/54

USB 56K V.92 
10/100TX
Bluetooth

Intel802.11abgn
FingerPrint

Slot-Load
DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 2kg
0.9inch

VISTA
Home

Premium
9cell 85Whr

6.0hours

1,249
Call

Malaysia

XPS M1330
R560693

Black
Blue, Red

Tuxedo Black
Chống xước

Dell MediaDirect
Nhận dạng vân tay

 Free 1000.000VNð

Centrino™

Intel® Core™2  
Duo

T5850 (2*2.16 
GHz, 2MB L2 

cache, 667MHz 
FSB)

Intel GM965 Express

1GB
DDR2
160GB
SATA

Intel® GMA 
X3100

up to 384MB
(share)

13.3''WXGA 
TrueLife
2*USB2.0, 

IEEE1394, HDMI,
Express Card/55

10/100TX
Bluetooth

Intel802.11abgn
FingerPrint

Slot-Load

DVD±RW  
8 in1 Card
2.0MPX

WebCam

 1.79kg
0.9inch

VISTA
Home

Premium
4cell 56Whr

3.0hours

1,299
OK

Malaysia

Studio 1535
R560781VN  

Black- Blue-Organe
with Matte Finish

Chống xước 

 Free 1000.000VNð

Centrino™
Intel® Core™2 

Duo T5850 
(2*2.1.16GHz, 2MB 
L2 cache, 667MHz 

FSB)
Intel PM965 Express

2GB
DDR2
160GB
SATA

256MB  

HD3450
(HyperMe
mory up to 
1022MB)

15.4''WXGA 
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,  

HDMI,
Express Card/54

56K V.92
10/100/1000TX

Bluetooth
Intel802.11abg/W

LAN Mini-Card

DVD±RW  
8 in1 Card

Travel Remote

 2.78kg
1.0inch

VISTA
Home

PremiumSP
1

6cell 56Whr
3.0hours

1,249
OK

Malaysia
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Studio 1535
R560782VN 

Black-Blue-Green-
Organe

with Matte Finish
Chống xước 

 Free 1000.000VNð

Centrino™
Intel® Core™2 

Duo T8300 
(2*2.4GHz, 3MB L2 

cache, 800MHz 
FSB)

Intel PM965 Express

3GB
DDR2
250GB
SATA

256MB  

HD3450
(HyperMe
mory up to 
1022MB)

15.4''WXGA 
TrueLife

4*USB2.0, S-
Video, IEEE1394,  

HDMI,
Express Card/54

56K V.92
10/100/1000TX

Bluetooth
Intel802.11abg/W

LAN Mini-Card

DVD±RW  
8 in1 Card

Travel Remote

 2.78kg
1.0inch

VISTA
Home

PremiumSP
1

6cell 56Whr
3.0hours

1,399
OK

Malaysia

FingerPrint: Công nghệ bảo mật bằng dấu vân tay 

Thanh toán: Thanh tóan VNð theo hóa ñơn tài chính   

Bảo hành: PC, Notebook:  12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Chú ý: Các máy PC ñều có Keyboard và Mouse

LCD: Stardard 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

* Vui lòng liên hệ: Mr. ðào Thiên Thy >>> 0984 911 911 - 01688 911 911

ðơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 5%

Thời gian dùng pin phụ thuộc vào các ứng dụng mà bạn thường chay, ñộ sáng LCD, .... Các thông số trên ñược lấy từ website của hãng 
sản xuất

ðộ Phân giải LCD :  WXGA: 1280*768 or 1280*800 or 1366*768; WXGA+: 1440*900; WSXGA+: 1680*1050; WSVGA: 1024x600
Màn hình Gương: Acer: CrystalBrite; Toshiba: ClearSuperView;  HP-Compaq: BrightView, Fujitsu: SuperFine; Dell: TrueLife
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